
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Thăng Bình công bố 07 ca bệnh đã được cách ly: BN1804920, BN1805055, BN1805059, BN1805058, 

BN1805060, BN1805061 và BN1805062 

02 
BN1804921 – N.T.N (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

03 
BN1804922 – Đ.T.H.V (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

04 
Tam Kỳ công bố 12 ca bệnh đã được cách ly: BN1804923, BN1804933, BN1804936, BN1804975, BN1804982, 

BN1805009, từ BN1805050 đến BN1805054, BN1805099 

05 
BN1804924 – P.T.T (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

06 Tiên Phước công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1804925, BN1804926 và BN1805089 

07 
BN1804927 – M.V.H (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Giáp, Bắc Trà My 

Đang điều tra dịch tễ 

08 
BN1804928 – N.C.T (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 5, Tiên Phong, Tiên Phước 

Đang điều tra dịch tễ 
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09 

Liên quan công ty P. thuộc KCN Tam 
Thăng công bố  18 ca bệnh: BN1804929, 
từ BN1804983 đến BN1804985, từ 
BN1805079 đến BN1805092. 
- Tam Kỳ: Tam Thăng (03), An Phú 
(01), Tam Phú (01); 
- Bắc Trà My: Trà Nú (01), Trà Ka (01); 
- Núi Thành: Tam Xuân 1 (01), Tam Hải 
(01); 
- Phú Ninh: Tam Đàn (01); 
- Thăng Bình: Bình Quế (02), Bình Nam 
(02), Bình Sa (02), Bình Tú (01); 
- Tiên Phước: Tiên Thọ (01). 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Xưởng 10, 
Công ty P. 

Hằng ngày 

Chợ tạm Vĩnh 
Bình 

Chiều hằng ngày 

Tạp hóa Hoa 
Văn 

29/12/2021 

Bánh mì heo 
quay trước 
cháo dinh 

dưỡng King 

Sáng 31/12/2021 

 
Honda Quốc 

Tiến 
01/1/2022 

Tam Phú 

Quán Kiên 
Giang 

18h đến 19h ngày 
01/1/2022 

Mỳ bà Thôi Thường ăn sáng 

An Mỹ 
Chợ Thương 

Mại 
Sáng 02/1/2022 

Tiên 
Phước 

 
Quán Hương 

Trâm 
17h ngày 

31/12/2021 

Bắc Trà 
My 

Trà 
Dương 

Tiệm cắt tóc 
Linh Tâm 

01/01/2022 

Nam 
Trà My 

Trà Mai 
Quán cơm Bình 

Béo 
Trưa 01/01/2022 
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Quán trà sữa 
V68 

Tối 01/01/2022 

\10 
BN1804930 – Đ.T.R (1965) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

11 
BN1804931 – H.V.Đ (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Tiến, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

12 
BN1804932 – N.T.M (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Bán  hải sản tại 
chợ Tam Kỳ 

5h30 đến 12h 
hằng ngày 

13 

BN1804934 – N.Q.P (1979) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tạm trú: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Kinh doanh dầu 

nhớt 
Hằng ngày 

14 
BN1804935 – P.T.X.N (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

  
Công ty 

Kuwahara 
Hằng ngày 

15 

BN1804937 – T.N.Q (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Thánh, Tam Hiệp, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Bộ phận văn 
phòng, công ty 

thuộc KCN 
Chu Lai 

Hằng ngày 

Quán cháo đối 
diện nhà hàng 

617 

Sáng từ 
27/12/2021 đến 

31/12/2021 
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TT Núi 
Thành 

Nhà hàng 
Đường Tàu 3 

18h đến 20h ngày 
31/12/2021 

16 

BN1804938 – B.T.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vân Thánh, Tam Hiệp, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Bộ phận văn 
phòng, công ty 

thuộc KCN 
Chu Lai 

Hằng ngày 

Nha Spa gần 
nhà hàng 617 

Tối 02/1/2022 

TT Núi 
Thành 

Nhà hàng 
Đường Tàu 3 

18h đến 20h ngày 
31/12/2021 

Quầy trái cây 
Dream Garden 

Chiều 02/2/2022 

 
Quầy thuốc tây 
Kim Linh, chợ 

Trạm 
02/1/2022 

17 
BN1804939 – N.T.D (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

18 
BN1804940 – N.V.T (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

19 

BN1804941 – Đ.T.P (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sông Voi, Jơ Ngây, Đông Giang 
- Tạm trú: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ 

07 ngày trước bị ốm chỉ ở trọ, đến 01/01/2022 về nhà tại Đông Giâng, 
chỉ tiếp xúc người trong gia đình 
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20 
BN1804942 – Đ.N.Y.V (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

21 
BN1804943 – N.T.A.Đ (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 7, An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

22 
Hội An công bố 24 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1804944 đến BN1804964, từ BN1804967 đến 

BN1804969  

23 
BN1804965 – P.N.H (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tổ 6, Hương An, Quế Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

24 
BN1804966 – L.T.H (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

25 BV Phạm Ngọc Thạch công bố 04 ca bệnh chăm sóc F0 tại bệnh viện: từ bN1804970 đến BN1804973 

26 
BN1804974 – N.T.C.S (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

27 

BN1804976 – N.T.L (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Phương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

28 
BN1804977 – N.T.P (1955) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Khai, Điện Dương, Điện 

Đang điều tra dịch tễ 
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Bàn 

29 
BN1804978 – P.T.B (1940) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

30 
Điện Bàn công bố 03 ca bệnh đã được cách ly hoặc ca sàng lọc dương tính tại CSYT: BN1804979, BN1804997 

và BN1804998 

31 

BN1804980 – N.T.K.T (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 5, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

32 
BN1804981 – H.T.T (1967) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Bán giày dép 
tại chợ Tam Kỳ 

Hằng ngày 

33 Núi Thành công bố 06 ca bệnh đã được cách ly: BN1804986 và từ BN1805012 đến BN1805016 

34 

BN1804987 – T.N.T (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Trạch, Tam Hiệp, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Lớp 2/3 trường 

TH  Lý Quý 
Đôn 

Trước ngày 
01/01/2022 

35 

BN1804988 – L.T.T.P (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc 
Trà My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà 
My 

Salon tóc Bơ 02/01/2022 

36 
05 ca bệnh: từ BN1804990 đến 
BN1804994 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 

37 

02 ca bệnh: BN1804995 và BN1804996 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Triêm Trung 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1804999 – Đ.T.B (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngân Giang, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

39 
BN1805000 – V.H.D (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

40 
05 ca bệnh: từ BN1805001 đến 
BN1805005 
- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Sơn 

Chợ Trà Kiệu 
10h ngày 

01/1/2022, 17h 
ngày 01/1/2022 

Hiệu buôn Đóa, 
Trà Kiệu 

10h15 ngày 
01/1/2022 

Quán mỳ bà 
Lan, Trà Kiệu 

7h ngày 
03/1/2022 

Đám tang nhà 
mẹ ở Phú 
Nham Tây 

31/12/2021 

Duy 
Trung  

Tiệm bán chim 
thôn Trung 

Đông 

10h30 ngày 
01/1/2022 
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Quán bánh bèo 
và quán café 
Thủy, thôn 

Trung Đông 

7h15 đến 7h25 
ngày 03/1/2021 

41 
02 ca bệnh: BN1805006 và BN1805008 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty H., 
KCN Tây An 

Từ 28/12/2021 
đến 31/12/2021, 

03/1/2022 

Chợ Trung 
Đông: mua đồ 

ăn sáng 

8h ngày 
01/1/2022 

42 
BN1805009 – H.M.S (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1805010 – Đ.V.H (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông 
Giang 

Quảng 
Nam 

Đông 
Giang 

Xã Ba 
Quầy thuốc tây 

chị Trinh 
13h45 ngày 
31/12/2021 

44 

BN1805011 – C.T.B (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 57, Đắc Pre, Nam Giang 
- Tạm trú: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Tổ đóng thùng, 
bộ phận hoàn 
thiện 2, KCN 

Điện Nam Điện 
Ngọc 

Từ 27/12/2021 
đến 31/12/2021 

45 
BN1805017 – N.T.H (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

46 
BN1805018 – H.N.H (1991) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Ngọc An, Điện An, Điện Bàn 

47 

BN1805019 – Đ.L.H.H (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông 
Giang 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

48 

BN1805020 – Đ.L.H.A (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông 
Giang 

Quảng 
Nam 

Đông 
Giang 

Xã Ba 
Trường THCS 

Kim Đồng 
Sáng 03/01/2022 

49 

BN1805021 – N.T.N.P (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông 
Giang 

Quảng 
Nam 

Đông 
Giang 

 
Đám tang ông 

T.Q.P., 
Sáng 02/1/2022 

50 Quế Sơn công bố 08 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1805022 đến BN1805029 

51 

BN1805030 – T.V.V (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thuận An, Đông Phú, Quế Sơn 
- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

  
Quán café 

Không Gian 
Xưa 

Sáng 01/01/2022 

  
Nhà ông 
N.X.M., 

Trưa 01/01/2022 

52 
BN1805031 – T.L.T.Đ (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Tân An 
Ăn trứng vịt 

lộn vỉa hè Tôn 
Đức Thắng 

21h45 ngày 
01/1/2022 

Sơn 
Phong 

Mỳ quảng 115 
Nguyễn 

Trường Tộ 

9h ngày 
02/1/2022 
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53 
BN1805032 – N.Đ.N (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Hà, Cẩm Kim, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Kim 
Trường TH và 

THCS Lý 
Thường Kiệt 

30/12/2021 

54 
BN1805033 – H.V.L (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Minh An 
Bán tại chợ Hội 

An 
01/1/2022 và 

02/1/2022 

Tân An 

Quán mỳ cay 
chỗ bệnh viện 

Thái Bình 
Dương chậy ra 

18h ngày 
01/1/2022 

Cẩm Phô 
Quán trà chanh 

Bụi Phố 
18h30 đến 19h 
ngày 01/1/2022 

Cẩm 
Châu 

Quán café Mộc 
Đá 

12h30 đến 13h 
ngày 02/1/2022 

55 Đại Lộc công bố 12 ca  bệnh đã được cách ly: từ BN1805034 đến BN1805039  

56 
BN1805040 – P.D.V (1954) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc 

Đau  ốm, chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

57 
BN1805042 –  N.T.N.Y (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

58 
BN1805043 – N.V.Q (1976) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lập Thuận, Đại Hồng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

59 
BN1805044 – N.T.N (1965) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Đông Phước, Đại Hồng, Đại Lộc 

60 
BN1805056 – H.T.N.H (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Minh, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

61 

BN1805057 – H.V.M (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Tân, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà 
My 

Chợ Bắc Trà 
My 

Từ 31/12/2021 
đến 03/1/2022 

62 
BN1805063 – N.T.P (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

63 
BN1805064 – T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Châu, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

64 
BN1805066 – T.T.A (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thanh, Tân An, Hội An 

Hằng ngày, mau rau hành tại chợ Hội An ra bán  
tại chợ Mân Thái, Đà Nẵng 

65 
BN1805067 – Đ.T.T.N (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sơn Phô 1, Cẩm Châu, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An  
Quán Streets. 

137 Trần Hưng 
Đạo 

13h đến 20h ngày 
01/1/2022, 13h 
đến 21h ngày  

02/1/2022 

66 
BN1805068 – B.T.B.T (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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67 
BN1805069 –  N.N.N (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

68 

BN1805070 – L.T.N (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Trung, Đại Chánh, Đại 
Lộc 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Công ty S.V Hằng ngày 

Mua thức ăn ở 
chợ và đổ xăng 
trước công ty 

Thường xuyên 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 

Quầy thuốc tây 
Hiền Đức, thôn 

Xuân Đông 
01/01/2022 

69 
BN1805071 – V.T.B.H (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Lớp 4/2 trường 
TH Nguyễn 

Văn Trỗi 

Trước ngày 
01/01/2022 

70 
BN1805072 – T.T.H (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Đông, Bắc Trà My 

Đang điều tra dịch tễ 

71 
BN1805073 – T.C.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

72 

BN1805074 – P.T.L (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú 
Ninh 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

73 
BN1805075 – P.T.M (1980) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

74 

BN1805076 – H.T.P (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

75 
BN1805077 – H.T.M.H (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cổ Linh, Bình Sa, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

76 
BN1805078 – T.T.B (1963) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

77 
BN1805093 – L.T.N.B (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

78 

BN1805094 – P.N.A (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế 
Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

79 
BN1805095 – P.G.H (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Lớp 3C trường 
TH Duy Trung 

27/12/2021 

80 
BN1805096 – L.T.H (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Đại 
dương kính 

7h30 đến 17h 
hằng ngày 

Nam 
Phước 

Mua gà ở chợ 
Huyện 

30/12/2021 
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81 
BN1805097 – N.T.L (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  Bình Phú, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

82 
BN1805098 – N.T.A.T (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán Blu 
20h đến 21h ngày 

31/12/2021 

83 
BN1805100 – N.T.P (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

84 
BN1805101 – H.V.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Lư, Quế Mỹ, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty may 
HT 

Hằng ngày 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Quầy thuốc BS 
Hùng 

8h ngày 
02/1/2022 

Bánh mỳ cô 
Mận 

Sáng 02/1/2022 

Rửa xe anh Tài Sáng 02/2/2022 

85 

BN1805102 – P.T.T.T (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

86 

BN1805103 – V.T.C (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Xuyên, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty may 
HT 

Từ 28/12/2021 
đến 03/1/2022 
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87 
BN1805104 – P.T.T (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

88 

BN1805105 – H.A.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Thị, TT Trà My, Bắc Trà 
My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà  
My 

Quán café 
Quỳnh Anh 

19h đến 22h ngày 
30/12/2021 

Tiệm cắt tóc 
148 Hùng 

Vương 

Sáng 31/12/2021, 
sáng 01/01/2022 

89 

BN1805106 – N.Q.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trấn Dương, TT Trà My, Bắc 
Trà My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà  
My 

Quán café 
Quỳnh Anh 

19h đến 21h45 
ngày 30/12/2021 

Tiệm nhôm 
kính anh Xuân 

Hiếu 
Sáng 31/12/2021 

90 

BN1805107 – N.N.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc 
Trà My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà  
My 

Quán café 
Quỳnh Anh 

19h đến 21h45 
ngày 30/12/2021 

91 

BN1805108 – P.T.T (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc 
Trà My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà  
My 

Chợ Bắc Trà 
My 

6h đến 9h hằng 
ngày 

92 

BN1805109 – T.T.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lâm Bình Phương, Trà Sơn, Bắc 
Trà My 
- Tạm trú: khối 5, An Sơn, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường CĐ 
Quảng Nam 

29/12/2021, 
30/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

93 

BN1805110 – Đ.T.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Trước, Trà Đông, Bắc Trà 
My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà Đông 

Quán nước cậu 
Sự 

28/12/2021 đến 
30/12/2021 

Quán café Ken 28/12/2021 

94 

BN1805111 – H.N.H (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Định Yên, Trà Đông, Bắc Trà 
My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà Đông 
Quán café Góc 

Rừng, thôn 
Định Yên 

Sáng 28/12/2021 

TT Trà 
My 

Quán café No.1 30/12/2021 

95 

BN1805112 – H.M.T (2003) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc 
Trà My 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà  
My 

Quán café 
Quỳnh Anh 

19h ngày 
30/12/2021 

Trà Đông 
Xưởng cơ khí 

Năm Thôn 
Phương Đông 

01/01/2022 

96 
BN1805113 – L.T.B.H (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 




